
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 04, ngách 27/71 Đường Tây Mỗ, Phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  - MTV XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH

0109257081

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất điện
Chi tiết: Điện gió; Điện mặt trời

3511(Chính)

2. Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: -Truyền tải điện (không bao gồm hoạt động truyền tải 
điện Hệ thống điện quốc gia)
- Bán lẻ điện.
(Điều 32 Nghi định 137/2013/NĐ-CP)

3512

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

5. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

6. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

7. Sửa chữa thiết bị điện 3314

8. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

9. Xây dựng nhà để ở 4101

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Xây dựng công trình điện 4221

12. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

13. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  - MTV XÂY DỰNG & 
THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 092.307.2907
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 08/07/2020 đến ngày 07/08/2020



14. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: - Xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ (Điều 
39 Nghi định 137/2013/NĐ-CP)
- Xây dựng đường dây và trạm biến áp không giới hạn quy mô 
cấp điện áp (Điều 41 Nghi định 137/2013/NĐ-CP)

4229

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị các công trình đường 
dây và trạm biến áp
(Điều 44 Nghi định 137/2013/NĐ-CP)

4321

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

22. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện

4659

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Trừ những mặt hàng nhà nước cấm)

4663

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ những mặt hàng nhà nước cấm)

4669

27. Bán buôn tổng hợp
(Trừ những mặt hàng nhà nước cấm)

4690

28. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ những mặt hàng nhà nước cấm)

4799

29. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; Kinh 
doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; Kinh doanh vận tải 
hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải khách du lịch 
bằng xe ô tô (Điều 5,6,7,8 Nghị định 86/2014/NĐ-CP )

4932

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hoàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định 86/2014/NĐ-CP)

4933

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229
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33. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

34. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 10 Luật kinh doanh 
bất động sản 2014)

6810

35. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; 
khảo sát địa chất công trình.
-  Lập quy hoạch xây dựng.
-  Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: 
Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - 
thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; 
thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
-  Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
-  Thi công xây dựng công trình.
-  Giám sát thi công xây dựng công trình.
- Kiểm định xây dựng. 
-  Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
(Căn cứ Điều 57 Nghị định 100/2018 NĐ/CP)
- Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan;
- Thiết kế kết cấu công trình;
- Thiết kế điện - cơ điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước;
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
- Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng;
- Thiết kế phòng cháy - chữa cháy.
(Căn cứ Điều 48 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng)
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;
-  Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
-  Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.
(Căn cứ Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng)

7110

36. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết:- Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường được chỉ định;( Điều 25 Luật 
Đo lường)
- Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường (Điều 25 Luật Đo lường;)

7120

37. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất

7410
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50.000.000.000 VNĐ

38. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:- Tư vấn công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng
- Tư vấn thực hiện các dự án về điện năng lượng mặt trời.
- Tư vấn về môi trường, tư vấn về năng lượng.
- Tư vấn về chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; 
huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
(Theo Điều 42 Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật 
Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy 
sửa đổi)

7490

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Điều 28, Luật Thương Mại 2005)

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037074002655
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 27, Phố Bình Hòa, Phường Ninh Khánh, 
Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 04, ngách 27/71 Đường Tây Mỗ , Phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ CHÂN THỰC Nam

16/09/1974 Kinh Việt Nam

10/01/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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